
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-UBND ngày   tháng   năm   của UBND huyện Vụ Bản) 

 

Tên đơn vị 

Số Tuyên truyền 

viên pháp luật 

cấp xã 
(Người) 

Số Báo cáo viên 

pháp luật cấp 

huyện 
(Người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

PBGDPL trực tiếp 
Thi tìm hiểu 

pháp luật  

Số tài liệu 

PBGDPL 

được phát 

hành  

(Bản) 

Kinh phí dành cho công tác PBGDPL 

(Đồng) 

Tổng số 

Trong 

đó: Số 

người 

tham 

gia phổ 

biến 

pháp 

luật 

trực 

tiếp   

Tổng 

số 

Trong 

đó, Số 

người 

tham 

gia phổ 

biến 

pháp 

luật 

trực 

tiếp   

Số 

cuộc 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

tham dự 

(Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

người 

dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số kinh 

phí 

Chia ra 

Kinh phí NSNN 

Kinh phí từ 

nguồn hỗ trợ 

khác 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên  

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Trên địa bàn 

huyện Vụ 

Bản 

199 177 26 26 52 6673 1 350 345 33.500.000 30.000.000 0 3.500.000 

I- Tại cấp 

huyện 
0 0 26 26 13 2429 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 

II-Tại cấp xã 199 177 0 0 39 4224 1 350 345 3.500.000 0 0 3.500.000 

Minh Thuận 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tân Khánh 10 10 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 



2 

Hiển Khánh 15 15 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 

Minh Tân 12 12 0 0 2 80 0 0 80 0 0 0 0 

Cộng Hòa 11 11 0 0 2 60 0 0 60 0 0 0 0 

Hợp Hưng 7 7 0 0 2 345 0 0 0 0 0 0 0 

Trung Thành 12 12 0 0 3 1500 1 350 0 0 0 0 0 

Quang Trung 21 21 0 0 2 74 0 0 0 0 0 0 0 

Đại An 8 8 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 

Kim Thái 10 10 0 0 1 50 0 0 50 0 0 0 0 

Thị trấn Gôi 8 8 0 0 2 126 0 0 0 0 0 0 0 

Tam Thanh 14 5 0 0 2 60 0 0 60 0 0 0 0 

Liên Minh 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vĩnh Hào 10 6 0 0 10 1605 0 0 90 3.500.000 0 0 3.500.000 
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Đại Thắng 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thành Lợi 15 15 0 0 4 123 0 0 89 0 0 0 0 

Tân Thành 8 8 0 0 2 50 0 0 50 0 0 0 0 

Liên Bảo 5 5 0 0 3 75 0 0 75 0 0 0 0 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN 

 TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-UBND ngày  tháng   năm   của UBND huyện Vụ Bản) 
 

      
 

     

  

Tổng số vụ việc 

tiếp nhận hòa giải 

(bao gồm số vụ 

chưa giải quyết 

xong kỳ trước 

chuyển sang) 

(Vụ việc) 

Kết quả hòa giải 

(Vụ việc) 

Số xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật 

Số vụ 

việc 

hòa 

giải 

thành 

Số vụ việc hòa giải không thành 

Số vụ 

việc 

chưa 

giải 

quyết 

xong 

Kinh phí hỗ trợ cho  

tổ hòa giải/hòa giải 

viên 

(Đồng) 

Tổng 

số 

Chia ra 

Mâu 

thuẫn 

giữa các 

bên 

Tranh 

chấp phát 

sinh từ 

quan hệ 

dân sự, 

hôn nhân 

và gia đình 

Vụ việc 

khác 

thuộc 

phạm vi 

hòa giải 

ở cơ sở 

Tổng 

kinh 

 phí hỗ 

trợ 

Trong đó: 

Kinh phí  

Chi thù lao 

Số xã  

Số 

phường, 

 thị trấn 

  

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Tổng số trên địa 

bàn huyện 
43 27 11 2 6 3 5 0 0 

  

Minh Thuận 6 3 0 0 0 0 3 0 0   

Tân Khánh 1 1 0 0 0 0 0 0 0   

Hiển Khánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Minh Tân 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Cộng Hòa 1 0 1 0 1 0 0 0 0   

Hợp Hưng 5 4 0 0 0 0 1 0 0   

Trung Thành 1 1 0 0 0 0 0 0 0   

Quang Trung 1 0 1 1 0 0 0 0 0   

Đại An 2 0 1 1 0 0 1 0 0   

Kim Thái 3 3 0 0 0 0 0 0 0   
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Thị trấn Gôi 4 4 0 0 0 0 0 0 0   

Tam Thanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Liên Minh 7 5 2 0 2 0 0 0 0   

Vĩnh Hào 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Đại Thắng 4 1 3 0 0 3 0 0 0   

Thành Lợi 2 2 0 0 0 0 0 0 0   

Tân Thành 1 0 1 0 1 0 0 0 0   

Liên Bảo 5 3 2 0 2 0 0 0 0   

 

Ghi chú: Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa có số liệu, do chưa đến thời điểm thẩm định nên chưa có kết quả./. 
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